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CỘNG HOÀ XÃ HỘỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh ptiúc

MạuDCOl
BHtheoTTsổ /2024/rT-BC.A 

Ngày 15/05/2024

PHDÈU ĐÈ NGHỊ
Giải quyết thủ tục về căn cước

Kính gửi

1, Họ và tên người đề nghị:..................
2, Ngày, tháng, năm sinh:..-...-.......... J.

4. Số Định danh cá nhân: l__J______

•Đề nghị ...................... ,............ .
1. Họ, chữ đệm và tên:...... -....... ............
2. Ngày, tháng, năm sinh:,..;.__ ............ J.

4. Số định dahh cá nhân:____________

5. Nơi cư trú :.......................................

3. Giới tính:

đối với: 5
.1

3. Giới tính:

ố. Nội dung đề nghị :
6.1. Cấp, cấp đồí, cấp lại thè càn cước
6.2. Xác nhận số định danh cá nhân với số chứng minh nhân dấn 9 số
6.3. Xác nhận số định danh cá nhân với số định danh cá nhân đã hủy
6.4. Hủy, xác lập lại số định danh cá nhân
6.5. Khai thác thông tin trong cơ sờ dữ liệu quốc gia về dận cư
6.6. Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước
6.7. Điều chinh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
6.8. Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước
6.9. Tích hợp thông-tin vào thè căn cước
6.10. Thu thập, cập nhật thông tin ADN vào Cơ sở dữ liệu căn cước •
6.11. Thu thập, cập nhật thông tin giọng nói vào Cơ sở dữ liệu căn cước
7. Nội dung cụ thể:.’,............................................................................... ....

□□□

□ *

8. Nơi nhận'kết quả:. ........... ......

Ý KIẾN ĐÒNG Ý 
CÙA CHỦ THỂ THÔNG TIN

ngày.... ....thảng................ năm..
.NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (8)
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Ghi chú:
(ì): Ghi tên cơ gụan quàn ỉỷ căn cước nơi íĩểp nhân để nghị.
(2) Lựa chọn /nột hoặc nhiều nội dung dề nghị gồm: cấp, cáp đồi, câp lại thẻ căn cước, Giấy chứng nhộn căn 

■ cuớc; Xác nhận, kỉiai thác, cộp. hhột, điều chình thông tin trong Cơ sở dữ liệu quểc gia vê dân cư, Cơ sở dữ liệu căn
' cước, tích bợp thông tin vào thê căn cưởc.

(3) Trường hợp người đề nghị là người gôc Việt Xam chưa xác định được quốc tịch thì ghi thông tin nơi cư trú là 
thõng Un nơi ở hiện íạì được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vể đán cư;

Đối với công dân thì ghi nơi (hường trú; trường hợp không có nơi thường írti thì ghi nơi lạ/n trú; (rường hợp 
không có nen' thường (rú, nơi (ạm (rú (hì ghi nơi ở hiện (ợi.

(4) Công dân, người gổc Việt Nam chưa xác định được quóc tịch chi lựa chọn 01 (hù lục (heo đanh sách.
(5) Cồng dân tich mục này khi đề nghị cáp lại (hè căn cước (rong (rường hợp bị mất (hẻ căn cước hoặc thẻ cán 

cước bị hư hỏng không sừ dụng dược; hoặc đẽ nghị câp, cẩp đói, cáp lại (hè căn cước cho người'dưới 06 íuôi.
(6) Cõng dán (ích mục này khi để nghị thực hiện íhệ tục íich họp, cập nhậ, điều chính (hông (in trên (hẻ căn cước đã cap:
(7) Việc ỉổyý kìển cùa chủ thể thõng íln được thực hiện theo các phươĩỉg thức sau:
a) Chù thể thông tin ghi rõ nội dung dâng ỷ và kỷ. ghi rõ họ lên vào phiếu đề nghị
b) Chù (hể thông tin xác nhộn nội dung đồng ý thông, qua ứng dụng dịnh danh quốc gia hõặc các dịch vụ công 

(rực (uyển kỉĩác
c) Chù thể (hông tin có ván bản riêng ghi rõ nội đung đông ý (văn bàìi nèy kỉìóng phái công chứng, chứỉỉg (hire).
d) Đổi với trường hợp chủ thề (hông (in là người bị mẩt năng lực bành vi dân sự, ngirời có khó khăn trong nhận 

(hức, làm chủ hành vì theo quy định cùa'ĩìộ luật Dân sự, ngĩỉời dưới 14 íuỏi, ngtĩời bf tuyên bô mât (Ich, người dã chét 
(hì một (rong những người đại diện hợp pháp, người thừa kê (heo quy dịnh íại khoàn 9 Điêu 10 Luật Cân cước ký vào 
mục này.

đ) Truông hợp người đề nghị là chủ thề cùa thông tin thì dế (rong mục này;
(8) Đôi với trường hợp phiếu dược sừ dụng trên môi trường diện tứ thì người kê khai không phái ỉẹỷ vào mục này.
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CỘNG HÒA XẢ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIÉU KHẢO SÁT 
Thông tin liệt sĩ đã xác định thông tin phần mộ 

và người hưởng trợ cấp của liệt sĩ
1. Thông tin người đại diện thân nhân hoặc bưỏng trự cấp thờ cúng iỉệt sĩ
Họ và tên: ........... .■.......................
Ngày tháng năm sinh:............ .
Số ĐDCN.....................................

■Quê quán: ....................................
Nơi thường trú:...........................
Số điện thoại:
2. Thông tin về liệt SẼ 
Mã sổ hồ sơ liệt sĩ:
Mã hồ sơ Bộ quàn lý:.................
Họ và tên liệt sĩ:..........................
Ngày tháng năm sinh:................
Quê quán; ....................................
Cấp bậc, chức vụ khi hy sính: 
Cơ quan, đơn vị kỉii hy sinh: ....
Ngảy tháng năm hy sinh;............
Nơi hy sinh (nếu có):.................
Nơi an táng-ban đầu:..................
Bằng Tổ quốc ghi công số.........
tướng Chínhphủ.
Con ông:.......................................
Con bà: .............. .........................
Vợ/Chồng: ...................................
Thông tin về phần mộ liệt sĩ: □ Mộ cỏ hài cốt liệt sĩ
Tên nghĩa trang:...............................................................
□ Nghĩa trang liệt sĩ o 'Ngoài nghĩa trang liệt sĩ
Nghĩa .trang thuộc từih/thành phố (ghi rõ địa chì chi tiết, xâ, huyện, tình):......................... .............

Ngày cấp
; Giới tính: 
Nơi cấp: .

Mã hồ sơ tình quản lý:

Quyết định số

MẪU 01

.................... Bí danh: 
; Giới tính:......... ......

ngày.... tháng... nãm......của Thủ

□ Mộ không cỏ hài cốt liệt sĩ

Địa điểm quy tập hoặc an táng hài cốt ừước khi tiếp nhận: 
Đơn vỊ quy tập hoặc an táng hài cốt trước khi tiếp nhận: ... 
Thời gian đưa vào.an táng trong nghĩa trang liệt sĩ: 
VỊ trí mộ trong nghĩã ừang liệt sĩ; số mộ...., hàng,

..... ngày... tỉiáng... năm...
Xác nhận của UBND cấp xã ve nội dung khai ưên bản 

khai là dứng.
QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỒl KÝ

(Chữ kỷ, dấu)
Họ và tên

lô...., kliu.........................................
............ , ngày... tháng... năm.........

Xác nhận cùa Công an cấp xã về nội dung thông tin dữ 
liệu dân cư của các cá nhàn ưên bàn.khai là đúng.
QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dâu)
•Họ và tên

..... ngày... tháng... nâìn...
Xác nhận của Sờ Lao động, thương bình và xă hội 

Nội đung khai frên bản khai là đúng.
QUYÊN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ kỷ, dấu) 
Họ và tên
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PHIẾU KHẢO SÁT

Thông tin ỉỉệt sĩ chưa xác định thông tin phần mộ và thân nhân

1. Thông tin người đại diện thân nhân hoặc hường trợ cẩp thò' cúng liệt sĩ
Họ và tên: ................................
Ngàý tháng nãm sinh:.............
SỐĐDCN.................................
Quê quán: .............................’...
Nơi thường trú:.......................
Số điện thoại:..........................
2. Thông tin về liệt sĩ: 
Mã số hồ SO' lỉêt sĩ:
Mã hồ sơ Bộ quản lý:.............
Họ và tên liệt sĩ:......................
Ngày tháng năm sinh:.............
Quê quán: ...............................
Cấp bậc, chức vụ khi hy sinli:
Cơ quan, đơn vị khi hy sinh: ,
Ngày tháng năm hy sinli:........
Nơi hy sinh (nểu có):.............
Nơi an táng ban đầu:..............
Bằng Tổ quốc ghi công số....
tướng Chính phù.
Con ông:..................................
Con bà: ....................... .'.......... .
Vợ:...........................................
3. Thực hỉện kê khai thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo họ ngoại 
tự nguyện cung cấp mẫu ADN đề phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Phụ lục 1).

............. ngày... tháng... năm.........
Xác nhận cùa Công an cấp xã về nội dung thông tin dữ 

liệu dân cư của cãc cá nhân trên bản khai là đúng. 
QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 
Họ và tên

Ngày cấp
; Giới tính: 
Nơi cấp: .

Mã hồ sơ tinh quân lý:....................
..............................................Bí danh: 
...........................; Giới tính:..............

Quyết địrứi số ngày.... tháng... năm..... của Thủ

..... ngày... (háng... năm...
Xác nhận cùa UBND cấp xã ve nội dung khai trên bán 

khai là đúng.
QƯYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, 'dấu)
Họ và tên

..... ngày... tháng... năm... 
Xác nhận của Sỡ Lao động, thương binh và xã hội vê nội dung khai 

ừên bân khai lã đũng.
QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
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PHỤ LỤC 1: Thông tin thân nhân liệt sĩ chua xác định đu‘ực danh tính theo họ ngoại

(1) (2) (3) <4) (5) (6) ơ) (8) (9) (10) : (11)

STT
Đổi tượng theo 
thứ tự ưu tiên 

từ 1 đến 6

Số 
DIÌCN/CCGD/ 

CMND
Họ và ten

Ngày 
tháng 
nấm 
sinh

Cỉói tính Họ tên bố Họ tên mẹ Nưi thưòug trú Trạng (Iiáỉ: Còn 
.sồn^ã chết Cho* ký và ghi rố họ tẽn

l Mẹ đẽ liệt sĩ
■

2 Mẹ đỏ cùa mẹ đè 
liêt sĩ

3
Ành chị em cùng 
mẹ đè với liệt sĩ

- . ;

4
Anli chị cnị cùng 
mọ đè cùa mẹ đê 
liệt sĩ

*
A •

• f

5
Anh chị em con 
cùa chị gái, em 
gái mẹ đè liệt sĩ

-

6 Con cùa chị gái, 
em gái liệt sĩ *

ì.

í

Chủ ý: 1. Thán nhân liệt sĩ lự nguyện cung cấp ỉtiẫti ADN và ctnỉg cấp thông liii sình (rắc học ADN vào Cơ sở dữ liệu .Căn cước (hì ký và ghi rõ họ tên vào cộ( số 

(ỉ l) ờ bảng (rên. . ' , .
2. Thu 01 mẫu ADN/ Oĩ ngườỉ (hán có mối quan hệ huyết (hống (heo dòng mẹ của liê( sĩ để xé( nghiệm ADN (i thề với thứ (ự ưu tiên (ừ J đen 6.
3. Thu mẫu (ốỉ thiểu 01 người còn song, trường hợp có nhiều hơn (hì lựa chọn 02 người còn sổng theo thứ lự lĩu tiên íừ ỉ đến 6 (có (hể (hu 02 người cùng

mứcưu(ién). • -
4. Đối vó t cộ( sổ (2) lat (lên thu thập thõng íin sinh trắc học ADN của (hân nhân còn sống; cột (3:4;5; 6) ghi tối ìỉa 02 người cỏn sống.




